
TRƯỜNG PTDTNT THCS MỸ XUYÊN

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG TỪ THỨ 2 NGÀY 07/10/2024

LỚP 6A1 6A2 7A1 7A2 8A1 8A2 9A1 9A2

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 KHTN (Sinh)-SÔ PHI TN, HN (1, 3)-T. TÂM KHTN (Hóa)-T. HẢI TN, HN (1, 3)-N. THƠ TN, HN (1, 3)-N. TÂM Toán-MỸ LINH LS&ĐL (Địa)-T. TUYỀN CD-AN NHIÊN

3 Anh-T. QUÝ TN, HN (1, 3)-T. TÂM TN, HN (1, 3)-N. THƠ KHTN (Hóa)-T. HẢI LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Toán-MỸ LINH TN, HN (1, 3)-AN NHIÊN TN, HN (1, 3)-N.DUNG

4 TN, HN (1, 3)-T. TÂM Anh-T. QUÝ Toán-H. LƯỢNG Toán-MI NA Toán-MỸ LINH TN, HN (1, 3)-N. TÂM CD-AN NHIÊN Văn-B. THỦY

5 TN, HN (1, 3)-T. TÂM KHTN (Sinh)-SÀ THOL Toán-H. LƯỢNG Toán-MI NA Toán-MỸ LINH LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Văn-B. THỦY LS&ĐL (Địa)-T. TUYỀN

1 LS&ĐL (Sử)-H. KIM Toán-MI NA Khmer-H. MIÊN GDTC-CÁI SIÊM KHTN (Lý)-Q. TuẤN Văn-H. PHÚC Toán-H. LƯỢNG Anh-M. THÙY

2 Văn-B. THỦY Toán-MI NA Khmer-H. MIÊN Anh-M. THÙY Khmer-THU ANH Văn-H. PHÚC Toán-H. LƯỢNG LS&ĐL (Sử)-H. KIM

3 Toán-MI NA LS&ĐL (Sử)-H. KIM GDTC-CÁI SIÊM Khmer-H. MIÊN Văn-H. PHÚC KHTN (Lý)-Q. TuẤN Anh-M. THÙY Toán-H. LƯỢNG

4 Toán-MI NA Văn-B. THỦY Anh-M. THÙY Khmer-H. MIÊN Văn-H. PHÚC Khmer-THU ANH LS&ĐL (Sử)-H. KIM Toán-H. LƯỢNG

5

1 LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Anh-T. QUÝ Toán-H. LƯỢNG Văn-H. PHÚC Toán-MỸ LINH Khmer-THU ANH KHTN (Sinh)-SÔ PHI Văn-B. THỦY

2 KHTN (Sinh)-SÔ PHI Văn-B. THỦY Toán-H. LƯỢNG LS&ĐL (Sử)-H. KIM Toán-MỸ LINH LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT KHTN (Lý)-Q. TuẤN Khmer-THU ANH

3 Anh-T. QUÝ LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Văn-H. PHÚC Toán-MI NA Khmer-THU ANH Toán-MỸ LINH Văn-B. THỦY KHTN (Lý)-Q. TuẤN

4 Văn-B. THỦY KHTN (Sinh)-SÀ THOL LS&ĐL (Sử)-H. KIM Toán-MI NA LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Toán-MỸ LINH Khmer-THU ANH KHTN (Sinh)-SÔ PHI

5

1 KHTN (Lý)-Q. TuẤN Văn-B. THỦY Văn-H. PHÚC CN-N.DUNG Anh-T. QUÝ KHTN (Sinh)-SÔ PHI LS&ĐL (Sử)-H. KIM Toán-H. LƯỢNG

2 KHTN (Hóa)-T. HẢI Văn-B. THỦY Văn-H. PHÚC KHTN (Sinh)-SÔ PHI Anh-T. QUÝ CN-N.DUNG Anh-M. THÙY Toán-H. LƯỢNG

3 Văn-B. THỦY KHTN (Lý)-Q. TuẤN CN-N.DUNG Văn-H. PHÚC KHTN (Sinh)-SÔ PHI Anh-T. QUÝ Toán-H. LƯỢNG LS&ĐL (Sử)-H. KIM

4 Văn-B. THỦY KHTN (Hóa)-T. HẢI KHTN (Sinh)-SÔ PHI Văn-H. PHÚC CN-N.DUNG Anh-T. QUÝ Toán-H. LƯỢNG Anh-M. THÙY

5

1 Toán-MI NA TN, HN (CĐ)-M. HOÀNG Anh-M. THÙY LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT KHTN (Hóa)-T. HẢI Văn-H. PHÚC KHTN (Lý)-Q. TuẤN Văn-B. THỦY

2 Toán-MI NA LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Anh-M. THÙY KHTN (Lý)-Q. TuẤN Anh-T. QUÝ Văn-H. PHÚC KHTN (Hóa)-T. HẢI Văn-B. THỦY

3 TN, HN (CĐ)-M. HOÀNG Toán-MI NA LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Anh-M. THÙY Văn-H. PHÚC KHTN (Hóa)-T. HẢI Văn-B. THỦY KHTN (Lý)-Q. TuẤN

4 LS&ĐL (Địa)-T. KIỆT Toán-MI NA KHTN (Lý)-Q. TuẤN Anh-M. THÙY Văn-H. PHÚC Anh-T. QUÝ Văn-B. THỦY KHTN (Hóa)-T. HẢI

5

1 Nghệ thuật (MT)-N. THƠ CD-AN NHIÊN LS&ĐL (Sử)-H. KIM Văn-H. PHÚC TN, HN (1, 3)-N. TÂM KHTN (Hóa)-T. HẢI CN-N.DUNG GDTC-CÁI SIÊM

2 CD-AN NHIÊN Nghệ thuật (AN)-N. TÂM Văn-H. PHÚC TN, HN (1, 3)-N. THƠ TN, HN (CĐ)-T. KIỆT LS&ĐL (Sử)-H. KIM GDTC-CÁI SIÊM CN-N.DUNG

3 Tin-T. TÂM Nghệ thuật (MT)-N. THƠ KHTN (Sinh)-SÔ PHI LS&ĐL (Sử)-H. KIM KHTN (Hóa)-T. HẢI TN, HN (1, 3)-N. TÂM TN, HN (1, 3)-AN NHIÊN Anh-M. THÙY

4 Nghệ thuật (AN)-N. TÂM Tin-T. TÂM TN, HN (1, 3)-N. THƠ KHTN (Sinh)-SÔ PHI LS&ĐL (Sử)-H. KIM TN, HN (CĐ)-T. KIỆT Anh-M. THÙY TN, HN (1, 3)-N.DUNG

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Buổi sáng Buổi sáng Buổi sáng

Thứ Hai Thứ Bảy Thứ Ba, Tư, Năm, Sáu

Tiết 1: 07h00 - 07h30 Tiết 1: 07h00 - 07h45 Tiết 1: 07h15 - 08h00

Tiết 2: 07h30 - 08h15 Tiết 2: 07h45 - 08h30 Tiết 2: 08h05 - 08h50

Tiết 3: 08h15  -09h00 Tiết 3: 08h50  -09h35 Tiết 3: 09h10  -09h55

Tiết 4: 09h20  - 10h05 Tiết 4: 09h35  - 10h20 Tiết 4: 10h00  - 10h45

Tiết 5: 10h05 - 10h50 Tiết 5: 10h20 - 10h50

THỨ

2

THỨ

3

THỨ

4

THỨ

5

THỨ

6

Mỹ Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 2024

THỨ

7

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Minh Hoàng


